
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

1 Nguyễn Duy Linh X 341749878 14/02/2012
Công an tỉnh 

Đồng Tháp

A6-07 đường 1: 16 Chợ đầu 

mối nông sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

26 Đạt

2 Bùi Thị Thúy Hằng X 021687185 06/12/2006

Công an 

thành phố 

Hồ Chí Minh

A6-36 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

3 Đặng Thị Ngân X 331565603 25/03/2009
Công an tỉnh 

Vĩnh Long

A6-38 UB-23 Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

4 Phan Thị Cúc Tím X 320959497 18/11/2003
Công an tỉnh 

Bến Tre

B2-19 đường 1: 10 Chợ đầu 

mối nông sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt

KẾT QUẢ THI XNKTATTP - CA 1: 7H00 04/05/2019
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & KINH DOANH CHỢ NÔNG SẢN THỦ ĐỨC



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

5 Thạch Thị Đa Ra X 385389593 02/11/2009
Công an tỉnh 

Bạc Liêu 

B3-21 đường 2: 174A Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt

6 Trịnh Văn Tài X 365466476 23/09/2013
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

C3-05 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

7 Phan Quốc Thái X 025031773 24/06/2015

Công an 

thành phố 

Hồ Chí Minh

C3-22 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt

8 Kim Thị Trúc Linh X 334518803 26/07/2018
Công an tỉnh 

Trà Vinh

C3-23 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

24 Đạt

9 Nguyễn Văn Định X 024067012 01/10/2012

Công an 

thành phố 

Hồ Chí Minh

C3-23 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

10 Nguyễn Minh Đông X 285571728 31/10/2014
Công an tỉnh 

Bình Phước

C5-20 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

26 Đạt

11 Đỗ Thị Ngọc Viên X 351601417 21/08/2015
Công an tỉnh 

An Giang

C5-22 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

30 Đạt

12 Trần Thị Bích Thuận X 079183008588 26/03/2018

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

C5-24 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

13 Nguyễn Thị Hồng X 022416731 11/12/2014

Công an 

thành phố 

Hồ Chí Minh

C6-35 UD-02 Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt

14 Huỳnh Văn Nhum X 341654886 25/02/2015
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

C6-38 UD-22 Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

15 Lê Minh Hữu X 341700944 03/12/2009
Công an tỉnh 

Đồng Tháp

Cont: 34 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

16 Nguyễn Văn Nhí X 352257163 11/04/2016
Công an tỉnh 

An Giang

Cont: 35 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

17 Nguyễn Văn Phúc X 352450127 17/04/2013
Công an tỉnh 

An Giang

Cont: 44 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

30 Đạt

18 Nguyễn Thanh Hiền X 301258267 11/04/2016
Công an tỉnh 

Long An 

Cont: 45 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

19 Trần Văn Toàn X 025115761 06/06/2009

Công an 

thành phố 

Hồ Chí Minh

D1-28 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

20 Thạch Hoan Na X 335006524 03/04/2017
Công an tỉnh 

Trà Vinh

D3-06 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

20
Không 

đạt

21 Nguyễn Chí Linh X 385438571 10/09/2010
Công an tỉnh 

Bạc Liêu

D4-18 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

22 Văn Thị Lệ Hằng X 341329087 29/09/2015
Công an tỉnh 

Đồng Tháp

D4-28 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

23 Văn Hồng Đức X 352094276 21/06/2011
Công an tỉnh 

An Giang

D4-28 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

17
Không 

đạt

24 Võ Thị Trinh X 271689410 16/07/2016
Công an tỉnh 

Đồng Nai

D8-32 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

4
Không 

đạt

25 Nguyễn Văn Thắng X 271587502 24/04/2015
Công an tỉnh 

Đồng Nai

D8-34 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

9
Không 

đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

26 Nguyễn Quyền Trân X 722751144 24/08/2009
Công an tỉnh 

Hậu Giang

D9-34 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

22
Không 

đạt

27 Nguyễn Chí Tình X 366242962 11/06/2015
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

D9-34 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

28 Nguyễn Văn Vủ X 365495795 17/12/2015
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

E1-02 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

20
Không 

đạt

29 Phạm Minh Thành X 331725667 11/08/2014
Công an tỉnh 

Cần Thơ

E1-03 đường 1:  205 Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

30 Đoàn Thuận Phát X 366351899 24/04/2018
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

E1-04 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

17
Không 

đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

31 Hồ Thị Xuyến X 190885533 23/02/2007
Công an tỉnh 

Huế

E1-35 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

24 Đạt

32 Kim Quang Duy X 334106846 21/02/2018
Công an tỉnh 

Trà Vinh

E1-40 UD-41 + đường 2: 

132AChợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

33 Hồ Thanh Tùng X 331606002 31/07/2013
Công an tỉnh 

Vĩnh Long

E2-35 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

34 Trương Hoài Nuôi X 072084003784 28/07/2017

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

E2-43 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

21
Không 

đạt

35 Trần Thị Lan Hương X 035181002913 01/11/2018

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

E3-19 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

36 Nguyễn Văn Luân X 334349895 13/06/2016
Công an tỉnh 

Trà Vinh

E3-28 đường 1: 75 Chợ đầu 

mối nông sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

26 Đạt

37 Châu Văn Ngiến X 385627276 08/12/2010
Công an tỉnh 

Bạc Liêu

E3-34 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

25 Đạt

38 Võ Văn Bền X 385237062 30/10/2014
Công an tỉnh 

Bạc Liêu

E4-02 đường 1: 191 Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt

39 Lê Thái Hùng X 385827585 30/03/2017
Công an tỉnh 

Bạc Liêu 

E4-19 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

40 Thạch Nhãn X 334841564 03/02/2012
Công an tỉnh 

Trà Vinh

E6-01 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

41 Nguyễn Mạnh Hoài X 281091173 20/10/2010
Công an tỉnh 

Bình Dương

E6-19 UE-01 Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

42
Huỳnh Thị Cẩm 

Thích
X 365881203 24/02/2015

Công an tỉnh 

Sóc Trăng

F1-06 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

30 Đạt

43 Trần Minh Đại X 311853363 24/11/2017
Công an tỉnh 

Tiền Giang

F2-01 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

30 Đạt

44
Nguyễn Thị Bích 

Tuyền
X 911995708 14/08/2015

Công an tỉnh 

Tiền Giang

F2-01 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

30 Đạt

45 Đỗ Thị Kim Thu X 151742691 30/06/2004
Công an tỉnh 

Thái Bình

F2-02 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

46 Đỗ Văn Chiến X 034086002879 10/12/2015

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

F2-02 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

47 Lê Khắc Lâm X 183206188 15/09/2015
Công an tỉnh 

Hà Tĩnh

G-18 đường 1: 227 Chợ đầu 

mối nông sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

24 Đạt

48 Trần Minh Tiền X 370907413 06/04/2018
Công an tỉnh 

Kiên Giang

G-20 đường 1: 225 Chợ đầu 

mối nông sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

30 Đạt

49 Bùi Hữu Phương X 331372538 04/08/2014
Công an tỉnh 

Vĩnh Long

G-21 Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

50 Huỳnh Thị Lộc X 371478154 20/12/2007
Công an tỉnh 

Kiên Giang

G-23 Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

51 Bùi Thanh Châu X 311914813 30/12/2016
Công an tỉnh 

Tiền Giang

G-24 Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

52 Trịnh Thị Kim Loan X 080171000343 13/04/2018

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

G-25 Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

53 Nguyễn Văn Vinh X 385769542 14/10/2004
Công an tỉnh 

Tiền Giang

G-26 Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

30 Đạt

54 Trần Văn Thức X 365881584 24/02/2015
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

H1-01 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

30 Đạt

55
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh
X 023011711 27/09/2013

Công an 

thành phố 

Hồ Chí Minh

H1-03 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

56 Kim Thị Hồng X 025868673 17/03/2014

Công an 

thành phố 

Hồ Chí Minh

H1-06 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

57 Nguyễn Vân Phố X 352143996 31/05/2016
Công an tỉnh 

An Giang

H1-09 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

58 Cù Đức Hoàng X 079081006809 30/01/2018

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

H1-10 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

59 Nguyễn Văn Út X 385414909 08/01/2016
Công an tỉnh 

Bạc Liêu

H1-16 đường 2:  050B Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

60 Nguyễn Anh Hào X 215398452 28/09/2011
Công an tỉnh 

Bình Định

H2-01 UI-05,06 Chợ đầu 

mối nông sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

30 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

61
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy
X 211776879 02/03/2012

Công an tỉnh 

Bình Định

H2-01 UI-25,26 Chợ đầu 

mối nông sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

30 Đạt

62
Nguyễn Thị Thu 

Trang
X 311969618 21/11/2005

Công an tỉnh 

Tiền Giang

H2-02 UI-27,28 Chợ đầu 

mối nông sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

63 Ngô Hữu Nghị X 352330252 09/08/2011
Công an tỉnh 

An Giang

H2-03 đường 2: 286B Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

64 Nguyễn Thị Triều X 385736311 27/12/2013
Công an tỉnh 

Bạc Liêu

H2-03 đường 2: 312B Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

26 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

65 Đào Thanh Tòng X 385238049 08/08/2018
Công an tỉnh 

Bạc Liêu

H2-03 đường 2: 313B,287B 

Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

66 Nguyễn Văn Lắm X 385491938 17/07/2018
Công an tỉnh 

Bạc Liêu

H2-06 UI-35,36 Chợ đầu 

mối nông sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

67 Lê Văn Ngoan X 312455815 11/08/2015
Công an tỉnh 

Tiền Giang

H2-09 UI-45,46,47,48 Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

68 Nguyễn Thị Bích X 094185000263 04/12/2017

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

H2-16 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

69 Hồ Văn Trung X 331040547 05/06/2017
Công an tỉnh 

Vĩnh Long

H2-16 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

26 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

70 Đoàn Thị Thanh Hà X 250626040 30/05/2015
Công an tỉnh 

Lâm Đồng

H2-17 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

26 Đạt

71
Huỳnh Thị Ngọc 

Quyên
X 025162907 01/07/2013

Công an 

thành phố 

Hồ Chí Minh

H2-18 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt

72 Trương Hoài Thanh X 364119263 08/05/2017
Công an tỉnh 

Hậu Giang

H2-18 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

73 Đặng Văn Gương X 0902536785 24/05/2013
Công an tỉnh 

Bạc Liêu

I1-01 Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

19
Không 

đạt

74 Lê Si Ra X 341810975 11/06/2018
Công an tỉnh 

Đồng Tháp

I1-01 Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

75 Nguyễn Thành Phát X 312066771 21/07/2005
Công an tỉnh 

Tiền Giang

I1-02 Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

20
Không 

đạt

76 Nguyễn Thị Cẩm Chi X 370817292 08/12/2011
Công an tỉnh 

Kiên Giang

I1-05 Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

17
Không 

đạt

77 Lê Văn Sự X 365016246 13/10/2014
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

I1-05 Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt

78 Phạm Thị Mai Thảo X 312042045 01/10/2014
Công an tỉnh 

Tiền Giang

I1-06 Chợ đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 Quốc lộ 

1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

30 Đạt

79 Ngô Thị Dung X 172872322 15/06/2004
Công an tỉnh 

Thanh Hóa

I1-09 đường 2: 087B Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

80 Văng Thị Đãm X 340932451 17/03/2017
Công an tỉnh 

Đồng Tháp

I1-11 đường 2: 163B Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

24 Đạt

81 Trần Thị Luyến X 151841370 05/04/2006
Công an tỉnh 

Thái Bình

J1-01 UI-03 Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

82 Đỗ Văn Cương X 036099001180 16/11/2015

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

J1-01 UI-04Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt

83 Nguyễn Thị Nga X 250907857 01/09/2015
Công an tỉnh 

Lâm Đồng

J1-03 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

30 Đạt

84 Đỗ Văn Quang X 036088003311 16/12/2016

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

J1-03 UI-19,20,21,22 Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

30 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

85 Dương Minh Hiếu X 366131809 24/01/2017
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

J1-05 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

86 Dương Thanh Mai X 025173904 15/09/2009

Công an 

thành phố 

Hồ Chí Minh

J1-07 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

87 Trần Sách Chi X 034083003561 06/11/2015

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

J1-11 đường 2: 090B Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

88 Nguyễn Văn Cơi X 311921859 10/09/2012
Công an tỉnh 

Tiền Giang

J1-13 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt

89 Huỳnh Phong Liêu X 331377073 17/04/2012
Công an tỉnh 

Vĩnh Long

J1-17 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

90 Văn Thị Chưởng X 300226168 05/04/2012
Công an tỉnh 

Long An

J2-01 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

91 Nguyễn Thị Phượng X 365096521 01/12/2015
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

J2-01 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt

92 Bùi Trường Hận X 385535598 12/01/2015
Công an tỉnh 

Bạc Liêu

J2-04 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

24 Đạt

93 Võ Văn Thi X 365727104 17/11/2011
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

J2-04 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

94 Nguyễn Văn Trúc X 261182464 09/05/2013
Công an tỉnh 

Bình Thuận

J2-07 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

95 Nguyễn Trung Thật X 311881663 22/01/2019
Công an tỉnh 

Tiền Giang

J2-10 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt

96 Trần Văn Mão X 036087004771 14/04/2017

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

J2-10 đường 2: 173B Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

97
Nguyễn Thị Mỹ 

Trinh
X 312016824 01/07/2004

Công an tỉnh 

Tiền Giang

J2-13 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

24 Đạt

98 Lê Hoàng Trân X 365751794 25/09/2014
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

J2-13 đường 2: 063B Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

99
Nguyễn Thị Kim 

Thanh
X 025236951 12/08/2009

Công an tỉnh 

Bình Dương

J2-14 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

30 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

100
Nguyễn Thị Mỹ 

Nương
X 366096048 08/09/2018

Công an tỉnh 

Sóc Trăng

J2-14 đường 2:  105BChợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

101 Quách Văn Tiên X 381088266 24/11/2014
Công an tỉnh 

Cà Mau

J2-15 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

102 Châu Huỳnh Trung X 365415502 04/07/2017
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

J2-15 đường 2: 088B Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

25 Đạt

103 Trần Thị Kim Ý X 341796025 01/02/2012
Công an tỉnh 

Đồng Tháp

J2-15 đường 2: 104B Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

24 Đạt

104 Đoàn Thị Đang Em X 363959270 31/03/2014
Công an tỉnh 

Hậu Giang

J2-15 đường 2: 155B Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

105 Phạm Thị Kim Thoa X 341281116 03/10/2017
Công an tỉnh 

Đồng Tháp

J2-15 đường 2: 168B Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

106 Võ Văn Tự X 385536681 27/09/2012
Công an tỉnh 

Bạc Liêu

KD1-03 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt

107 Chim Văn Chí Bảo X 321760671 30/08/2013
Công an tỉnh 

Bến Tre

Khu Bưởi: 4 Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

21
Không 

đạt

108 Nguyễn Khánh Linh X 385870962 12/11/2018
Công an tỉnh 

Bạc Liêu

Khu Bưởi: 4 Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

109 Nguyễn Văn Hiền X 075070000243 27/08/2018

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

Khu Bưởi: 6 Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

110 Trần Thị Diễm My X 341810073 15/10/2015
Công an tỉnh 

Đồng Tháp

Khu Bưởi: 7 Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

25 Đạt

111 Nguyễn Hửu Trung X 312141926 17/06/2009
Công an tỉnh 

Tiền Giang

L1-11 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

30 Đạt

112 Nguyễn Thị Kiều Em X 366096073 30/01/2012
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

L1-11 M-53 (U ĐÔI) Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

26 Đạt

113 Trần Thị Quỳnh Diêu X 251175762 28/09/2015
Công an tỉnh 

Lâm Đồng

L1-12 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

114
Ngô Thị Thúy 

Phượng
X 087179000139 21/11/2016

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

L1-13 đường 2: 102B Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

115 Nguyễn Văn Mẫn X 079073003262 18/10/2016

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

L1-14 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

24 Đạt

116
Nguyễn Thị Kim 

Loan
X 022781810 10/11/2015

Công an 

thành phố 

Hồ Chí Minh

L1-14 đường 2: 099B Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt

117 Khoáng Minh Bảo X 250745041 02/03/2013
Công an tỉnh 

Lâm Đồng

L1-15 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

118 Nguyễn Minh Thành X 365685825 29/04/2004
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

L1-15 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

25 Đạt

119 Lê Minh Hậu X 385560593 09/04/2009
Công an tỉnh 

Bạc Liêu

L1-16 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

120 Châu Lệ Thủy X 340807754 06/02/2014
Công an tỉnh 

Đồng Tháp

L1-18 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

21
Không 

đạt

121 Võ Thành Biển X 385497736 14/12/2007
Công an tỉnh 

Bạc Liêu

L2-17 đường 1: 274 Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

24 Đạt

122 Mai Hùng Phương X 023265832 31/03/2015

Công an 

thành phố 

Hồ Chí Minh

L2-18 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

123 Nguyễn Ngọc Có X 311741214 08/03/2006
Công an tỉnh 

Tiền Giang

M1-01 UM-47,48 Chợ đầu 

mối nông sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt

124 Võ Văn Hổ X 310869464 22/06/2016
Công an tỉnh 

Tiền Giang

M1-05 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

125 Trần Thị Thu Quyên X 017216362 14/09/2010
Công an tỉnh 

Hà Nội

M1-12 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

126 Đặng Thị Hồng Hạnh X 352113932 05/09/2017
Công an tỉnh 

An Giang

M2-09 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt

127 Nguyễn Văn Xuân X 365951346 23/01/2017
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

N1-04 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

30 Đạt

128 Lương Thanh Vũ X 077098000929 27/03/2017

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

N1-04 UM-07,08 Chợ đầu 

mối nông sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

30 Đạt

129 Nguyễn Văn Lướt X 365614163 22/05/2015
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

N1-06 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

130 Võ Văn Tiếm X 385231679 15/09/2009
Công an tỉnh 

Bạc Liêu

N1-12 đường 1: 224 Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt

131 Võ Kim Lanh X 385771674 13/04/2006
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

N1-15 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

30 Đạt

132 Lê Thị Ngọc Trầm X 334840321 23/12/2010
Công an tỉnh 

Trà Vinh

N1-15 đường 2: 120B Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt

133 Võ Quốc Việt X 311422560 01/11/2018
Công an tỉnh 

Tiền Giang

O1-13 đường 2: 127B Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

134 Nguyễn Thị Đông X 310272219 16/03/2013
Công an tỉnh 

Tiền Giang

O1-14 đường 2: 072B,071B 

Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

135 Trần Văn Phong X 074004618101 11/01/2016

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

O1-15 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

136 Trần Thị Phương X 281181356 28/12/2013
Công an tỉnh 

Bình Dương

O1-16 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

24 Đạt

137 Vũ Tiến Dũng X 162516848 10/11/2011
Công an tỉnh 

Nam Định

O1-17 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

138 Lâm Thị Bé Phượng X 381428910 12/07/2005
Công an tỉnh 

Cà Mau

O1-23 đường 2: 124B Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

139
Nguyễn Thị Ngọc 

Châu
X 079169005892 24/08/2017

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

O2-01 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

21
Không 

đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

140 Trần Văn Miên X 331532215 15/10/2012
Công an tỉnh 

Vĩnh Long

ĐKD SỐ 2 - ĐƯỜNG 4 

Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

141
Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên
X 311728946 23/07/2004

Công an tỉnh 

Tiền Giang

ĐKD SỐ 2 - ĐƯỜNG 4 

Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

142
Nguyễn Thị Ngọc 

Hân
X 312002141 23/11/2016

Công an tỉnh 

Tiền Giang

đường 2: 188A Chợ đầu 

mối nông sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt

143 Thái Thị Thu Ba X 340608344 30/12/2009
Công an tỉnh 

Đồng Tháp

đường 2: 219A,220A Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt

144 Lê Thanh Trúc X 365320850 19/02/2016
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

đường 2: 221A Chợ đầu 

mối nông sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

30 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

145
Nguyễn Thị Thanh 

Phượng
X 024551551 19/06/2006

Công an 

thành phố 

Hồ Chí Minh

đường 1: 226 Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

29 Đạt

146 Nguyễn Hải Chế X 036092003368 16/01/2017

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

đường 2: 241A + UI-01,02 

Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

25 Đạt

147 Lê Thị Thanh Hiền X 311741129 24/02/2012
Công an tỉnh 

Tiền Giang

đường 2: 152B Chợ đầu 

mối nông sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

30 Đạt

148 Trần Thái Nguyên X 311973041 17/06/2003
Công an tỉnh 

Tiền Giang

đường 2: 354B,355B Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

27 Đạt

149 Hồng Điền Quân X 365364998 15/02/2011
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

đường 2: 309B,335B Chợ 

đầu mối nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

28 Đạt



STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ CÔNG TY
ĐIỂM 

 THI

KẾT 

QUẢ

150 Thạch Hùng X 365297928 17/06/2010
Công an tỉnh 

Sóc Trăng

đường 2: 291B Chợ đầu 

mối nông sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

24 Đạt

151 Lê Hoàng Mỹ Hân X 025012822 13/08/2013

Công an 

thành phố 

Hồ Chí Minh

J2-12 Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ ĐỨC

30 Đạt


